
Genogram tiền sử bệnh gia đình
Theo dõi bệnh di truyền — 3 thế hệ

Bệnh nhân:

Ngày sinh:

Ngày:

Ông bà nội Ông bà ngoại

thêm anh chị em thêm anh chị em

Bố Mẹ

người trung tâm (viền đôi)

Con cái — con lớn nhất bên trái, con út bên phải

Chú giải ký hiệu: tô bóng y khoa

Nam

Nữ

Đã mất (dấu X trên ký hiệu)

Người trung tâm (viền đôi)

Bệnh thể chất hoặc tâm thần (nửa trái)

Lạm dụng rượu hoặc ma túy (nửa dưới)

Nghi ngờ (cùng vùng, sọc)

Thuyên giảm / hồi phục (một phần tư + đường)

Dùng một màu cho mỗi tình trạng:

Ghi chú tiền sử gia đình: ghi bên cạnh mỗi người các bệnh, tuổi khởi phát và tuổi cũng như nguyên nhân qua đời

Mẫu genogram in miễn phí từ GenogramAI · genogramai.com/genogram-template

Mọi ký hiệu và ý nghĩa: genogramai.com/genogram-key


